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Tóm tắt:  

Một trong các hoạt động quan trọng của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-

2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLPTTK) là “Đổi mới cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê tập trung 

theo hướng chuyên môn hóa các hoạt động thống kê, bao gồm thu thập thông tin, xử lý và phân tích 

thông tin thống kê; phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê”. Hoạt động này sẽ được triển khai thực hiện 

trong giai đoạn 2015-2020. Một trong các phương án đổi mới cơ cấu tổ chức của Cơ quan thống kê 

quốc gia (Tổng cục Thống kê) là thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê trực thuộc Tổng cục Thống 

kê. Bài viết này nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc thành lập Cục Thu thập thông tin nói trên.  

Thông tin thống kê ngày càng trở nên quan 

trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các 

quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thông 

tin thống kê có chất lượng là một trong các bằng 

chứng quan trọng để nhận định đúng thực trạng 

tình hình kinh tế - xã hội và dự báo tương lai phát 

triển của ngành, lĩnh vực; tổ chức, địa phương, 

vùng và cấp quốc gia. Chất lượng thông tin thống 

kê phụ thuộc chủ yếu vào thông tin ban đầu thu 

thập được từ các tổ chức và cá nhân (gọi là nguồn 

thông tin đầu vào). Do đó, muốn nâng cao chất 

lượng thông tin thống kê, trước tiên phải tổ chức 

thu thập, quản lý và khai thác tốt nguồn thông tin 

đầu vào.  

Thực trạng hoạt động và tổ chức thu thập 

thông tin thống kê 

* Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê 

 Trong thời gian qua, Tổng cục Thống kê 

đã tiến hành đồng thời ba hình thức thu thập dữ 

liệu đầu vào bao gồm điều tra thống kê, chế độ 

báo cáo thống kê định kỳ, khai thác nguồn dữ 

liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ mục đích thống 

kê. Trong đó, điều tra thống kê (gồm điều tra và 

tổng điều tra) là hình thức thu thập thông tin chủ 

yếu. Thực hiện Chương trình điều tra thống kê 

quốc gia được ban hành tại Quyết định số 

803/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 6 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê chịu 

trách nhiệm thực hiện 43 cuộc điều tra trong 

tổng số 60 cuộc điều tra, bao gồm: 8 cuộc điều 

tra định kỳ theo tháng; 8 cuộc điều tra định kỳ 

theo quí; 14 cuộc điều tra định kỳ năm; 3 cuộc 

điều tra định kỳ 2 năm; 1 cuộc điều tra định kỳ 3 

năm; 6 cuộc điều tra định kỳ 5 năm; 2 cuộc tổng 
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điều tra quốc gia định kỳ 5 năm; và 1 cuộc tổng 

điều tra quốc gia định kỳ 10 năm. Ngoài ra, Tổng 

cục Thống kê còn tiến hành một số cuộc điều tra 

ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia để 

phục vụ công tác quản lý, điều hành của bộ, 

ngành và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của 

xã hội. Kết quả các cuộc điều tra và tổng điều tra 

thống kê nói trên là nguồn dữ liệu chủ yếu để biên 

soạn các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống chỉ tiêu 

thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, 

ngành, hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã 

phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của 

lãnh đạo các cấp, các ngành và phục vụ nhu cầu 

sử dụng của xã hội.  

Tuy nhiên, hoạt động thu thập thông tin 

thống kê đầu vào đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất 

cập, trong đó, hạn chế lớn nhất là việc tổ chức 

thu thập thông tin phân tán ở nhiều đơn vị khác 

nhau trong Tổng cục (Ở cấp Trung ương là các vụ 

thống kê chuyên ngành, ở cấp địa phương là các 

phòng thống kê chuyên ngành thuộc Cục Thống 

kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). 

Cách thức tổ chức thu thập thông tin phân tán nói 

trên đã tạo ra gánh nặng cho các vụ thống kê 

chuyên ngành vừa phải xác định nhu cầu thông 

tin, chuẩn bị thu thập, thu thập, xử lý thông tin; 

vừa phải biên soạn các chỉ tiêu thống kê, phân 

tích và dự báo xu hướng phát triển của ngành, lĩnh 

vực phụ trách. Nhân lực của các vụ nghiệp vụ chủ 

yếu tập trung cho hoạt động thu thập dữ liệu đầu 

vào, nên công tác phân tích và dự báo thống kê 

của các vụ chuyên ngành nói riêng và của Tổng 

cục Thống kê nói chung còn rất yếu; các sản 

phẩm phân tích thống kê còn nghèo nàn và chưa 

có nhiều các phân tích chuyên sâu theo ngành, 

lĩnh vực, khu vực. Tình trạng này cũng xảy ra ở 

Cục Thống kê cấp tỉnh.  

Tổ chức thu thập thông tin đầu vào phân 

tán ở các đơn vị nghiệp vụ và khép kín theo từng 

lĩnh vực như trên không những không tạo ra được 

các cơ chế kiểm soát chéo giữa các đơn vị theo 

từng bước của quy trình sản xuất thông tin thống 

kê để phát hiện ra các lỗi có thể xảy ra (sai số 

điều tra có thể xảy ra ở bất cứ khâu nào của điều 

tra thống kê); mà còn có tình trạng cát cứ, cục bộ 

dữ liệu điều tra ở từng lĩnh vực, từng chuyên 

ngành. Dữ liệu các cuộc điều tra không thể kết nối 

được với nhau thành kho dữ liệu thống kê thống 

nhất, tập trung để tạo thuận lợi cho việc khai thác 

sử dụng. Kết quả điều tra thống kê được phổ biến 

chưa tương xứng với khối lượng thông tin ban đầu 

thu thập được từ các tổ chức, cá nhân.  

Hơn nữa, tổ chức thu thập thông tin đầu 

vào phân tán và khép kín nói trên đã không hình 

thành được đội ngũ chuyên gia giỏi về xây dựng 

các mẫu điều tra, thiết kế các công cụ và hình 

thức thu thập thông tin, thiết kế hệ thống biểu 

tổng hợp... Hiện nay, nhiều cuộc điều tra mẫu 

chưa tính toán và công bố đầy đủ các thông số về 

mẫu điều tra, như cỡ mẫu, sai số điều tra, phương 

sai, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy... Công cụ thu 

thập thông tin (phiếu điều tra) chưa được chuẩn 

hóa, nhất quán giữa các cuộc điều tra. Đối tượng, 

đơn vị, pham vị điều tra còn bị trùng hoặc sót 

trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn. 

Những hạn chế, bất cập nêu trên không chỉ 

làm ảnh hưởng đến chất lượng thông tin thống kê, 

mà còn gây lãng phí nguồn lực của ngành Thống 

kê nói riêng và của xã hội nói chung. Nhằm khắc 

phục những hạn chế và bất cập về hoạt động thu 

thập thông tin đầu vào nói trên, Chiến lược phát 

triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và 

tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra một số giải 
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pháp, trong đó có giải pháp về đổi mới cơ cấu tổ 

chức của Hệ thống thống kê tập trung theo hướng 

chuyên môn hóa các hoạt động thống kê, bao 

gồm thu thập thông tin, xử lý và phân tích thông 

tin thống kê; phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê.  

Kinh nghiệm quốc tế 

Từ năm 2009, Ủy ban Thống kê Liên hợp 

quốc đã xây dựng và khuyến nghị các quốc gia áp 

dụng quy trình mẫu về sản xuất thông tin thống kê. 

Năm 2013, Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc tiếp 

tục cập nhật và công bố Phiên bản 5.0 của Quy 

trình nói trên, gồm hai cấp độ: Cấp độ 1, bao gồm 

8 bước: Xác định nhu cầu thông tin, thiết kế, xây 

dựng, thu thập, xử lý, phân tích, phổ biến, đánh giá 

dữ liệu. Cấp độ 2 là các quy trình chi tiết, gồm 44 

tiểu bước khác nhau được chi tiết từ 8 bước ở cấp 

độ 1. Chẳng hạn, bước xác định nhu cầu thông tin 

được chi tiết thành 6 tiểu bước: Xác định rõ nhu 

cầu thông tin; tham vấn và xác định nhu cầu; thiết 

lập các mục tiêu đầu ra; xác định các khái niệm; 

kiểm tra tính sẵn có của dữ liệu; chuẩn bị các 

trường hợp tác nghiệp. Cơ cấu tổ chức của cơ 

quan thống kê được sắp xếp theo hướng chuyên 

môn hóa một hoặc một số bước của quy trình mẫu 

về sản xuất thông tin thống kê nói trên.      

Đến nay, đã có nhiều cơ quan thống kê 

quốc gia trên thế giới áp dụng Quy trình mẫu về 

sản xuất thông tin thống kê của Liên hợp quốc nói 

trên. Nhiều nước đã thành lập một hoặc một số 

đơn vị thuộc cơ quan thống kê quốc gia thực hiện 

chức năng điều tra và tổng điểu tra thống kê, như: 

Vụ Tổng điều tra và điều tra thống kê nhân khẩu 

(Campuchia); Phòng Thu thập thông tin thuộc Vụ 

Thống kê xã hội (Lào); Vụ Tổng điều tra thống kê 

quốc gia (Philipine); Vụ Quản lý điều tra thống kê 

                                                                       

(Hàn Quốc); Vụ Tổng điều tra dân số (Nhật Bản); 

Vụ Tổng điều tra và dịch vụ thống kê (Úc); Vụ Thu 

thập thông tin và Vụ Tổng điều tra thống kê 

(Newzealand); Vụ Thu thập dữ liệu cá nhân và hộ 

gia đình, Vụ Thu thập dữ liệu doanh nghiệp và tổ 

chức (Thủy Điển); Vụ Điều tra thống kê (Hà Lan); 

Vụ Thu thập số liệu trung ương, Vụ Tổng điều tra 

thống kê (Hungary); Vụ Tổng điều tra, điều tra và 

truyền thông (Canada)... Nhờ có việc thành lập 

các đơn vị chuyên trách về thu thập thông tin ban 

đầu nói trên, các sản phẩm thống kê của các 

quốc gia nói trên được kiểm soát chặt chẽ và có 

chất lượng hơn. 

Cơ sở pháp lý thành lập Cục Thu thập thông 

tin thống kê 

Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 

10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, phê 

duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 

giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

nêu rõ: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động 

thu thập thông tin thống kê. Kết hợp chặt chẽ và 

hiệu quả ba hình thức thu thập thông tin thống kê: 

Báo cáo thống kê; điều tra thống kê và khai thác 

hồ sơ đăng ký hành chính (tiết b, khoản 3, Điều 

1); đổi mới cơ cấu tổ chức của Hệ thống thống kê 

tập trung theo hướng chuyên môn hóa các hoạt 

động thống kê (thu thập, xử lý và tổng hợp, phân 

tích và dự báo, truyền đưa, lưu giữ và phổ biến 

thông tin thống kê) (tiết d, khoản 3, Điều 1); 

Luật thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc 

hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015, có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 giao Chính 

phủ quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống tổ chức 

thống kê tập trung (khoản 5, Điều 62); 
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Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 

01/9/2016 của Chính phủ quy định về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ 

quan ngang Bộ.  

Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 

17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ 

tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành 

chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước.  

Thông báo số 258/TB-VPCP ngày 29 

tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ 

thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương 

Đình Huệ tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm 

vụ của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2020 

đã ghi rõ nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy của 

Tổng cục Thống kê trên cơ sở biên chế được 

giao (điểm 4, Mục II). 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của hệ thống tổ chức thống kê tập trung; 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức thống kê 

bộ, cơ quan ngang bộ đã được Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư trình Chính phủ vào tháng 4/2017. Tiếp 

theo, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Tổng cục Thống kê đang được soạn 

thảo và sẽ trình phê duyệt sau khi Nghị định nói 

trên được phê duyệt. 

Thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê 

cần thực hiện các nguyên tắc: (1) Quán triện 

quan điểm của Đảng, Nhà nước về kiện toàn bộ 

máy quản lý nhà nước phải đảm bảo tinh gọn, 

hiệu lực, hiệu quả; (2) Thực hiện đúng tinh thần 

Nghị quyết số 30c/NĐ-CP ngày 08/11/2011 của 

Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Theo 

đó, thành lập Cục Thu thập thông tin thống kê 

không làm tăng số đơn vị và biên chế của Tổng 

cục Thống kê; (3) Xác định đúng, đầy đủ vị trí 

việc làm theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 

22 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và cơ cấu ngạch công chức; biên chế 

đươc bố trí đúng với vị trí việc làm đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt.  
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